
TT Họ đệm Tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Đăng ký học Tiếng 

Anh với người 

nước ngoài

SĐT liên hệ

1 Nguyễn Trần Bảo An Nữ Kinh 15/08/2015 X 0947675883

2 Vũ Ngọc An Nữ Kinh 09/07/2015 X 0332376898

3 Phạm Hà An Nữ Kinh 28/04/2015 X 0902226343

4 Ngô Trâm Anh Nữ Kinh 27/08/2015 X 0982350615

5 Lưu Thị Trâm Anh Nữ Kinh 11/11/2015 X 0978314388

6 Trương Gia Bảo Nam Kinh 10/10/2015 X 0989968591

7 Nghiêm Bảo Chi Nữ Kinh 03/08/2015 X 0976201404

8 Trần Anh Duy Nam Kinh 10/08/2015 X 0986173392

9 Bùi Nguyễn Khánh Duy Nam Kinh 19/01/2015 X 0836062068

10 Trương Tuấn Đạt Nam Kinh 02/11/2014 X 0943502699

11 Nguyễn Trung Hiếu Nam Kinh 16/06/2015 X 0902000689

12 Bùi Đức Hoàn Nam Kinh 21/12/2015 X 0982709790

13 Hà Lê Khánh Hoàng Nam Kinh 04/09/2012 X 0973211438

14 Đỗ Quốc Lâm Nam Kinh 09/05/2015 X 0988468490

15 Đặng Hoàng Lân Nam Kinh 26/09/2015 X 0971878368

16 Vũ Hà Linh Nữ Kinh 29/08/2015 X 0378324085

17 Nguyễn Hà Linh Nữ Kinh 07/09/2013 X 0966129669

18 Vũ Ngọc Linh Nữ Kinh 18/07/2015 X 0386116939

19 Phạm Đức Lộc Nam Kinh 31/10/2015 X 0932343506

20 Phạm Hà My Nữ Kinh 28/04/2015 X 0902226343

21 Lều Đức Nam Nam Kinh 21/04/2015 X 0962001940

22 Nông Hoàng Bảo Nam Nam Kinh 07/03/2015 X 0359034898

23 Lê Thiện Nhân Nam Kinh 19/06/2015 X 0981967306

24 Nguyễn Uyên Như Nữ Kinh 03/04/2015 X 0902836111

25 Nguyễn Bảo Phương Nữ Kinh 17/05/2015 X 0888966689

26 Lê Minh Quân Nam Kinh 07/04/2015 X 0916956699

27 Lê Thái Tuấn Nam Kinh 24/12/2015 X 0985071828

28 Trương Ngọc Phương Uyên Nữ Kinh 11/12/2015 X 0977137285

29 Nguyễn Thu Uyên Nữ Kinh 16/01/2015 X 0982549496

30 Phạm Thảo Vân Nữ Kinh 08/05/2015 X 033220931
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